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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: …/2020/NQ-HĐND

(Dự thảo)
	Bắc Ninh, ngày      tháng     năm 2020


NGHỊ QUYẾT

V/v ban hành Quy định về một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm 
môi trường khu vực nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 21
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Xét Tờ trình số … /TTr-UBND ngày … tháng ... năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Quy định về một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dâ tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày … tháng … năm 2020, thay thế Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND18 ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020 và có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2020./.

	Nơi nhận:  

- UBTVQH, CP (b/c) ;

- Bộ KH&ĐT, Bộ TC, Bộ TNMT (b/c);

-Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (b/c);

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh ;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh, các Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP: TU, UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Đảng uỷ khối CCQ&DN tỉnh;

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;

- TTHĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh, Báo BN TTXVN tại BN;

- VP : CVP, phòng Tổng hợp, lưu VT.
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QUY ĐỊNH

Về một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường khu vực 
nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

(Kèm theo Nghị quyết số: … /2020/NQ-HĐND ngày … / …/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Chương I. 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng và nguyên tắc áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải tập trung tại khu vực nông thôn; khu vực làng nghề; các cụm công nghiệp đang hoạt động do cơ quan Nhà nước làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa có công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung.
 2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan, đơn vị Nhà nước được giao nhiệm vụ, các doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật trực tiếp đầu tư xây dựng các công trình xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp.
b) Các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp.

3. Điều kiện áp dụng

Các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý ô nhiễm môi trường tập trung phải có hồ sơ thiết kế, dự toán và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

4. Nguyên tắc đầu tư, hỗ trợ 

a) Ngân sách tỉnh đầu tư, hỗ trợ các công trình xử lý ô nhiễm môi trường tập trung được nêu tại Quy định này. 

b) Trong trường hợp cùng một nội dung có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác nhau thì đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn áp dụng một chính sách.

Chương II.

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
Điều 2. Xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn
1. Các công trình xử lý chất thải rắn và xử lý nước thải chăn nuôi tại các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

2. Đối với công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung các khu dân cư nông thôn: Ngân sách Nhà nước đầu tư 100% tổng giá trị quyết toán. Kinh phí vận hành công trình xử lý nước thải tập trung do các hộ gia đình đóng góp chi trả 100%.
3. Hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí vận chuyển từ điểm tập kết đến khu xử lý và kinh phí xử lý. Nhân dân đóng góp kinh phí thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết.

4. Đối với việc kiểm soát bao bì hóa chất bảo vệ thực vật đã sử dụng: Thực hiện hỗ trợ kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý đối với mỗi xã tối đa 15.000.000 đồng/năm theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án Tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019 - 2025.
Điều 3. Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề
1. Đối với công trình xử lý nước thải làng nghề: Ngân sách Nhà nước đầu tư 100% tổng giá trị quyết toán. Kinh phí vận hành công trình xử lý nước thải tập trung do các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong làng nghề đóng góp chi trả 100%.

2. Đối với dự án xử lý chất thải rắn làng nghề

a) Đối với chất thải rắn tồn đọng tại các làng nghề từ trước đến thời điểm dự án được UBND tỉnh phê duyệt: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý.

b) Đối với chất thải rắn phát sinh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong làng nghề: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm thuê đơn vị có đủ năng lực để thu gom, vận chuyển và xử lý.

Điều 4. Xử lý ô nhiễm môi trường cụm công nghiệp

1. Các cụm công nghiệp đang hoạt động do cơ quan Nhà nước làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chưa có công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung:

a) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 80% tổng giá trị quyết toán công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung, 20% kinh phí còn lại do các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp đóng góp. 

b) UBND cấp huyện yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp ký cam kết và đóng góp đủ 20% tổng giá trị dự toán trước khi thực hiện dự án xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung. Kinh phí vận hành công trình xử lý nước thải tập trung do các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp đóng góp chi trả 100%.

2. Các cụm công nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, Điều này phải đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các công trình xử lý chất thải theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Chương III.

NGUỒN VỐN, CƠ CHẾ VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ
Điều 5. Nguồn vốn, cơ chế
1. Nguồn vốn gồm: ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.
2. Uỷ ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và cân đối bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác để thực hiện chính sách hỗ trợ, đầu tư các dự án xử lý môi trường tại Nghị quyết này.
3. Nguồn vốn sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường phải theo đúng nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng kinh phí đúng chế độ, tiết kiệm và có hiệu quả; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện thanh quyết toán, chế độ công khai ngân sách theo quy định hiện hành; việc lập, phân bổ dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Nguồn vốn xây dựng cơ bản thực hiện theo quy định hiện hành về xây dựng cơ bản.
Điều 6. Trình tự thủ tục đầu tư, hỗ trợ
1. Các cơ quan, đơn vị ở địa phương lập dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường gửi cơ quan tài nguyên và môi trường, đồng thời tổng hợp vào dự toán năm sau để gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương tổng hợp dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
2. Trình tự thực hiện đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư công, đấu thầu, ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trình tự đầu tư xây dựng công trình theo Điều 50 của Luật Xây dựng. Phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C theo quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Luật Đầu tư công.

Điều 7. Hồ sơ và thủ tục 
1. Hồ sơ, trình tự đề nghị: 
a) Chủ dự án gửi 03 bộ hồ sơ gồm Dự án đầu tư, văn bản đề nghị đầu tư, hỗ trợ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thẩm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản cam kết đầu tư, hỗ trợ.

c) Trường hợp sử dụng ngân sách trung ương thì thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công.

2. Nghiệm thu hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án

a) Căn cứ đề nghị nghiệm thu của chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì mời các cơ quan liên quan tham gia Hội đồng nghiệm thu.
b) Nội dung nghiệm thu: Nghiệm thu hạng mục, toàn bộ dự án theo Định mức đàu tư, hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
c) Biên bản nghiệm thu của hội đồng nghiệm thu là căn cứ để giải ngân vốn đàu tư, hỗ trợ.
3. Thủ tục nhận hỗ trợ
Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị giải ngân vốn đàu tư, hỗ trợ gồm: Biên bản nghiệm thu, quyết định giao vốn của cơ quan có thẩm quyền gửi Kho bạc Nhà nước để được giải ngân khoản đàu tư, hỗ trợ.
Chương IV. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh
1. Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện, xử lý, giải quyết kịp thời các nội dung phát sinh phù hợp với thẩm quyền trong quá trình thực hiện Quy định này. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Phê duyệt nội dung và mức đầu tư, hỗ trợ cho các dự án.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có các trường hợp phát sinh ngoài phạm vi Nghị quyết đã ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét giải.

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng môi trường, xây dựng các chương trình, kế hoạch giảm thiểu, xử lý ô nhiễm đối với các làng nghề, khu dân cư, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ làng nghề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chủ trì tổng hợp, thẩm định kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh.

c) Lựa chọn mô hình và đề xuất áp dụng giải pháp công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn đối với khu dân cư, các làng nghề, cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các khu vực nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
b) Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư phù hợp với các điều kiện tại Quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan; lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
c) Cân đối bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh và huy động các nguồn lực khác (nếu có) để bổ sung nguồn hỗ trợ hàng năm.
d) Chủ trì, cùng với các sở, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đầu tư, hỗ trợ hiệu quả hoạt động của dự án theo đúng quy định.
3. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách này trong dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm.

b) Chủ trì phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh ban hành quy định hướng dẫn thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo quy định.

4. Sở Công Thương
a) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức phổ biến, hướng dẫn, triển khai Nghị quyết đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện; xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được nêu tại khoản 1, Điều 5 Quy định này.

b) Chủ trì, cùng với các sở, ngành liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức phổ biến, hướng dẫn, triển khai Nghị quyết đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện; xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các khu dân cư nông thôn tỉnh Bắc Ninh.

b) Chủ trì, cùng với các sở, ngành liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định này.
7. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Tổng hợp đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường các dự án thuộc danh mục dự án xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp được đầu tư, hõ trợ hàng năm.
b) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả đầu tư, hỗ trợ định kỳ hàng năm (trước 15 tháng 12) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sỏ Tài nguyên và Môi trường)

c) Tăng cường tuyên truyền, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định này.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, sửa dổi, bổ sung cho phù hợp./.
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